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   XÃ AN THƯỢNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỘ NGHÈO NĂM 2023
Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND, ngày        /       /2023 của UBND xã An Thượng

STT Họ và tên chủ hộ, các thành
viên trong hộ

Quan hệ
với chủ

hộ

Thôn, Khu
dân cư Dân tộc

Số
khẩu
trong

hộ

Năm sinh
Ghi chú

Nam Nữ

1 ĐẶNG THU HÒA CH Chùa Thượng Kinh 4 29/04/1977

NGUYỄN QUỐC ĐẠI Con Chùa Thượng Kinh 11/03/2002

NGUYỄN VĂN THẮNG Con Chùa Thượng Kinh 6/25/2008

NGUYỄN VĂN PHÁT Con Chùa Thượng Kinh 4/29/2013

2 PHẠM VĂN PHÓNG CH Chùa Thượng Kinh 2 5/13/1988

PHẠM HẢI HIẾN Con Chùa Thượng Kinh 4/7/2011

3 NGUYỄN VĂN THĂNG CH Chùa Thượng Kinh 3 1/13/1986
NGUYỄN THỊ HỒNG THOA Cháu Chùa Thượng Kinh 4/26/2013

NGUYỄN KHÁNH CHI Cháu Chùa Thượng Kinh 8/28/2015

4 ĐÀO NGỌC TƯỞNG CH Thôn Đồng Kinh 2 5/4/1966

ĐỖ THỊ LƯƠNG Vợ Thôn Đồng Kinh 6/5/1967

5 PHẠM THỊ THĂNG CH Thôn Đồng Kinh 1 1/1/1959

6 HOÀNG THỊ KHEN CH Thôn Tiền Kinh 3 9/25/1988

NGUYỄN ĐỨC ANH Con Thôn Tiền Kinh 2/6/2009

NGUYỄN GIA MINH Con Thôn Tiền Kinh 12/21/2013

7 LÊ THỊ HẰNG CH Thôn Tiền Kinh 2 5/15/1982

VŨ MINH TÂM Con Thôn Tiền Kinh 17/07/2007
8 LÊ THỊ THUẬN CH Thôn Tiền Kinh 4 19/10/1982

VŨ THỊ THU HƯỜNG Con Thôn Tiền Kinh 25/10/2007

VŨ THU HÒA Con Thôn Tiền Kinh 8/26/2009

VŨ VIỆT HOÀNG Con Thôn Tiền Kinh 10/25/2012
9 PHẠM THỊ CẨM VÂN CH Thôn Tiền Kinh 2 16/09/1999

PHẠM ĐĂNG KHOA Con Thôn Tiền Kinh 05/10/2019

10 PHẠM THỊ NGHỈ CH Trác Châu Kinh 1 6/12/1957

11 VŨ THỊ KỲ CH Trác Châu Kinh 2 1/1/1941

LƯƠNG LINH KHÁNH Cháu Trác Châu Kinh 9/1/2009

12 DƯƠNG THỊ HÁT CH Trác Châu Kinh 1 12/8/1954

13 NGUYỄN VĂN TUYẾN CH Trác Châu Kinh 2 01/01/1960

PHẠM THỊ OÁNH Vợ Trác Châu Kinh 4/12/1965



Page 214 ĐOÀN THỊ HƯƠNG Vợ Trác Châu Kinh 2 8/4/1967

NGUYỄN THỊ HÀ VY Con Trác Châu Kinh 12/26/2013

15 HOÀNG THỊ VI CH Trác Châu Kinh 2 2/12/1972

HOÀNG VĂN VƯƠNG Con Trác Châu Kinh 8/12/2001

16 BÙI THỊ SÀNH CH Trác Châu Kinh 1 01/01/1946

17 PHẠM HỮU AN CH Trác Châu Kinh 3 11/10/1972

PHẠM QUỲNH CHI Con Trác Châu Kinh 10/18/2011

PHẠM THU HÀ Con Trác Châu Kinh 6/17/2014

18 NGUYỄN THỊ HẰNG CH Trác Châu Kinh 2 11/6/1969

TRẦN VĂN HƯNG Con Trác Châu Kinh 11/2/1995
19 BÙI THỊ DOAN CH Trác Châu Kinh 3 1/5/1981

MẠC KHÁNH LINH Con Trác Châu Kinh 9/2/2005

MẠC KHÁNH CHI Con Trác Châu Kinh 9/2/2005
20 PHÙNG THỊ LÀN CH Nam Thượng Kinh 1 06/09/1960

21 LÊ THANH HẢI CH Nam Thượng Kinh 3 18/2/1959

VŨ THỊ THƠI Vợ Nam Thượng Kinh 3/1/1966

LÊ HUY HOÀNG Con Nam Thượng Kinh 24/05/2007

22 NGUYỄN THỊ MẾN CH Nam Thượng Kinh 3 30/03/1984

LÊ NGỌC TRÚC Con Nam Thượng Kinh 30/03/2008

NGUYỄN HỒ TÙNG ANH Con Nam Thượng Kinh 25/05/2021

23 NGUYỄN THỊ TỨ CH Nam Thượng Kinh 5 3/17/1965

NGUYỄN THỊ HUYỀN Con Nam Thượng Kinh 7/24/1996

ĐỖ NGỌC BẢO ANH Con Nam Thượng Kinh 5/17/1994

ĐỖ NGỌC ANH THƯ Cháu Nam Thượng Kinh 6/24/2019

ĐỖ NGỌC BẢO NHI Cháu Nam Thượng Kinh 8/5/2022
24 NGUYỄN VĂN CUNG CH KDC số 1 Kinh 2 09/09/1985

NGUYỄN THỊ THƠ Con KDC số 1 Kinh 03/03/2014

25 NGUYỄN THỊ TOAN CH KDC số 1 Kinh 2 10/12/1953

NGUYỄN TIẾN DŨNG Chồng KDC số 1 Kinh 4/6/1955
26 NGUYỄN THỊ TƠ CH Trà Tân Kinh 2 01/01/1958

NGUYỄN THẾ ANH Cháu Trà Tân Kinh 05/11/2008

27 ĐẶNG THỊ BÍCH NGỌC CH Trà Tân Kinh 3 2/12/1987

NGUYỄN NGỌC THẢO NGUYÊN Con Trà Tân Kinh 18/10/2011

NGUYỄN NGỌC BẢO LINH Con Trà Tân Kinh 01/06/2013

28 DOÃN THỊ TẦN CH Trà Tân Kinh 4 1/1/1953

ĐỖ THỊ BẨY Con Trà Tân Kinh 05/02/1984
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ĐỖ PHƯƠNG ANH Cháu Trà Tân Kinh 26/12/2019

29 ĐỖ VĂN BẰNG CH Đông Giàng Kinh 2 1/8/1948

NGUYỄN THỊ TẸO Vợ Đông Giàng Kinh 19/6/1951

30 ĐỖ VĂN DŨNG CH Đông Giàng Kinh 4 10/26/1979

NGUYỄN THỊ HUÊ Vợ Đông Giàng Kinh 7/27/1978
ĐỖ THỊ BẢO TRANG Con Đông Giàng Kinh 4/1/2012
ĐỖ THỊ LÂM UYÊN Con Đông Giàng Kinh 10/13/2014

31 PHÙNG VĂN TẠO CH Đông Giàng Kinh 3 01/01/1961

NGUYỄN THỊ TÁCH Vợ Đông Giàng Kinh 30/10/1966

PHÙNG THỊ TỚI Con Đông Giàng Kinh 05/08/1987

Tổng số 31 hộ =  76   khẩu 31 hộ 08 thôn 76

Tổng cộng:  31 hộ nghèo =  76    khẩu

An Thượng, ngày         tháng       năm 2023
NGƯỜI LẬP TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ

Cán bộ LĐTBXH Chủ tịch

Nguyễn Thị Huệ Nguyễn Văn Hiệu
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ AN THƯỢNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2023
Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND, ngày        /       /2023 của UBND xã An Thượng

STT Họ và tên chủ hộ, thành viên
 trong hộ

Quan
hệ với
chủ hộ

Khu dân cư Dân
tộc

Số
khẩu
trong

hộ

Năm sinh
Ghi chú

Nam Nữ

1 NGUYỄN VĂN CHẤN CH Chùa Thượng Kinh 2 01/01/1953

NGUYỄN THỊ NĂM Vợ Chùa Thượng Kinh 5/1/1955

2 VŨ THỊ TÝ CH Chùa Thượng Kinh 2 01/01/1958

NGÔ XUÂN HẠ Chồng Chùa Thượng Kinh 17/10/1958

3 NGUYỄN THỊ GẤM CH Chùa Thượng Kinh 2 25/07/1972

NGUYỄN MINH LƯỢNG Con Chùa Thượng Kinh 29/10/1993

4 VŨ THỊ THU CH Chùa Thượng Kinh 1 1/1/1954

5 NGUYỄN VĂN HANH CH Chùa Thượng Kinh 4 07/10/1973

NGUYỄN THỊ SOAN Vợ Chùa Thượng Kinh 10/9/1972

NGUYỄN ĐÌNH LỘC Con Chùa Thượng Kinh 2/6/2001

NGUYỄN VĂN HỮU Con Chùa Thượng Kinh 6/7/1998
6 NGUYỄN TRUNG ĐOÀN CH Chùa Thượng Kinh 2 28/3/1958

VŨ THỊ LIỀN Vợ Chùa Thượng Kinh 2/2/1964

7 NGUYỄN VĂN THƯA CH Chùa Thượng Kinh 2 10/10/1950

NGUYỄN THỊ NGUYỆT Vợ Chùa Thượng Kinh 01/01/1955

8 NGUYỄN THỊ CHINH CH Chùa Thượng Kinh 1 01/01/1963

9 NGUYỄN VĂN THẮNG CH Chùa Thượng Kinh 4 8/20/1987

NGUYỄN THỊ XUÂN Vợ Chùa Thượng Kinh 8/4/1990

NGUYỄN MINH ĐỨC Con Chùa Thượng Kinh 2/1/2011

NGUYỄN MINH ANH Con Chùa Thượng Kinh 4/30/2013

10 PHẠM VĂN BÁNH CH Thôn Đồng Kinh 4 4/13/1969

ĐẶNG THỊ YẾN Vợ Thôn Đồng Kinh 5/15/1973

PHẠM THỊ THÙY TRANG Con Thôn Đồng Kinh 7/5/2002

PHẠM TIẾN HÙNG Con Thôn Đồng Kinh 6/24/2009

11 ĐẶNG THỊ LOAN CH Thôn Đồng Kinh 1 06/11/1957
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12 PHẠM THỊ NGA CH Thôn Đồng Kinh 1 10/12/1967

13 ĐẶNG VĂN CHANH CH Thôn Đồng Kinh 2 01/01/1959

NGUYỄN THỊ ĐẠT Vợ Thôn Đồng Kinh 14/04/1961

14 PHẠM VĂN TUYỀN CH Thôn Đồng Kinh 2 13/8/1964

NGUYỄN THỊ NHƯNG Vợ Thôn Đồng Kinh 7/12/1960
15 VŨ XUÂN CƯ CH Thôn Tiền Kinh 2 2/25/1956

VŨ THỊ BẮC Vợ Thôn Tiền Kinh 9/23/1964

16 VƯƠNG NGỌC GIANG CH Thôn Tiền Kinh 3 6/9/1974

ĐẶNG THỊ THOAN Vợ Thôn Tiền Kinh 10/6/1978

VƯƠNG KHÁNH LINH Con Thôn Tiền Kinh 1/29/2005

17 DƯƠNG THỊ MAI CH Trác Châu Kinh 1 1/1/1945

18 TRƯƠNG VĂN TÚ CH Trác Châu Kinh 3 4/9/1962

ĐỖ THỊ AN Vợ Trác Châu Kinh 10/7/1976

TRƯƠNG TRƯỜNG ĐỨC Con Trác Châu Kinh 2/24/2005

19 PHẠM VĂN NHƯỢNG CH Trác Châu Kinh 2 27/09/1960

NGUYỄN THỊ RỘNG Vợ Trác Châu Kinh 8/3/1960

20 NGUYỄN THỊ VÂN CH Trác Châu Kinh 1 16/10/1958

21 PHẠM VĂN HẬU CH Trác Châu Kinh 2 07/07/1959

NGUYỄN THỊ MÍCH Vợ Trác Châu Kinh 9/4/1964

22 ĐỖ VĂN SINH CH Trác Châu Kinh 2 9/10/1965

NGUYỄN THỊ HƯƠNG Vợ Trác Châu Kinh 3/7/1969

23 NGUYỄN VĂN NGUYÊN CH Trác Châu Kinh 6 23/3/1986

ĐÀO THỊ LOAN Vợ Trác Châu Kinh 18/11/1990

NGUYỄN ĐÀO NGỌC YẾN Con Trác Châu Kinh 25/8/2010

NGUYỄN ĐÀO ANH KIỆT Con Trác Châu Kinh 14/10/2012

NGUYỄN ĐÀO BĂNG BĂNG Con Trác Châu Kinh 14/10/2012

NGUYỄN ĐÀO NHẬT MINH Con Trác Châu Kinh 2/1/2022

24 BÙI THỊ MƯỜI CH Trác Châu Kinh 1 05/09/1958

25 PHẠM THỊ NGOAN CH Trác Châu Kinh 3 01/01/1977

NÔNG VĂN AN Con Trác Châu Kinh 29/09/2004

NÔNG VĂN MINH Con Trác Châu Kinh 17/07/2008

26 BÙI VĂN HÙNG CH Trác Châu Kinh 2 03/09/1957
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PHẠM THỊ TƯỞNG Vợ Trác Châu Kinh 01/01/1959

27 NGUYỄN VĂN HIỂU CH Trác Châu Kinh 2 01/06/1961

PHẠM THỊ PHONG Vợ Trác Châu Kinh 18/10/1961

28 NGUYỄN THỊ KÊNH CH Trác Châu Kinh 2 29/6/1967

NGUYỄN HUY HOÀN Con Trác Châu Kinh 18/12/1992

29 HOÀNG XUÂN TRÌNH CH Nam Thượng Kinh 3 01/09/1984

NGUYỄN THỊ LUYỆN Vợ Nam Thượng Kinh 4/14/1988
HOÀNG TIẾN ĐẠT Con Nam Thượng Kinh 29/04/2017

30 PHÙNG THỊ VÉO CH Nam Thượng Kinh 4 12/04/1960

PHÙNG THỊ HUÊ Con Nam Thượng Kinh 30/10/1992

PHÙNG THỊ HƯỜNG Con Nam Thượng Kinh 05/10/1997

NGUYỄN PHÙNG BẢO NHI Cháu Nam Thượng Kinh 20/02/2015

31 NGUYỄN THỊ TRAI CH Nam Thượng Kinh 4 06/10/1946

BÙI THỊ NAM Con Nam Thượng Kinh 02/09/1984

PHÙNG VĂN KHẢI Cháu Nam Thượng Kinh 05/07/2004

PHÙNG VĂN HIẾU Cháu Nam Thượng Kinh 21/10/2009

32 NGUYỄN THỊ MẬN CH Nam Thượng Kinh 3 12/01/1976

PHẠM THỊ THUYẾT Con Nam Thượng Kinh 18/04/2000

NGUYỄN HẢI ĐĂNG Con Nam Thượng Kinh 20/11/2012

33 NGUYỄN VĂN PHÚC CH Nam Thượng Kinh 5 12/07/1982

HOÀNG THỊ LAN Vợ Nam Thượng Kinh 04/06/1986

NGUYỄN THÀNH LƯƠNG Con Nam Thượng Kinh 24/04/2009

NGUYỄN LAN PHƯƠNG Con Nam Thượng Kinh 28/10/2010

NGUYỄN THÀNH LONG Con Nam Thượng Kinh 06/07/2017

34 ĐỖ VĂN DƯ CH KDC số 1 Kinh 3 12/08/1975

NGUYỄN THỊ TÌNH Vợ KDC số 1 Kinh 8/20/1978

ĐỖ TUÂN DƯƠNG Con KDC số 1 Kinh 9/5/2005

35 NGUYỄN VĂN DƯỠNG CH KDC số 1 Kinh 3 16/05/1971

NGUYỄN THẾ ANH Con KDC số 1 Kinh 6/14/2001

NGUYỄN NGỌC DUY Con KDC số 1 Kinh 11/01/2006

36 PHÙNG VĂN DUY CH KDC số 1 Kinh 6 10/12/1978

LÊ THỊ LOAN Vợ KDC số 1 Kinh 10/4/1982
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PHÙNG THỊ THU TRANG Con KDC số 1 Kinh 05/12/2003

PHÙNG THỊ THU TRÀ Con KDC số 1 Kinh 7/27/2005

PHÙNG THỊ THU LY Con KDC số 1 Kinh 9/18/2010

PHÙNG QUỐC KHÁNH Con KDC số 1 Kinh 12/11/2018

37 NGUYỄN TIẾN TRỌNG CH KDC số 1 Kinh 4 10/07/1986

NGUYỄN TIẾN DANH Con KDC số 1 Kinh 7/10/2013

NGUYỄN TIẾN BẢO Con KDC số 1 Kinh 1/18/2016

NGUYỄN TIẾN DŨNG Con KDC số 1 Kinh 11/15/2019

38 NGUYỄN ĐỨC ANH CH KDC số 1 Kinh 1 13/06/2007

39 PHÙNG THỊ VIẾT Vợ KDC số 1 Kinh 4 4/4/1968

NGUYỄN VĂN SỬ Con KDC số 1 Kinh 6/30/1990

NGUYỄN MINH QUÂN Cháu KDC số 1 Kinh 7/10/2017

NGUYỄN LÊ NHÃ UYÊN Cháu KDC số 1 Kinh 11/4/2019

40 ĐỖ VĂN NẤU CH KDC SỐ 1 Kinh 4 25/5/1987

ĐỖ NGỌC ÁNH Con KDC SỐ 1 Kinh 23/7/2012

ĐỖ HẢI NAM Con KDC SỐ 1 Kinh 22/4/2014

ĐỖ MINH QUANG Con KDC SỐ 1 Kinh 21/5/2019

41 NGUYỄN VĂN SỸ CH KDC SỐ 1 Kinh 4 1/2/1972

NGUYỄN THỊ YẾN Con KDC SỐ 1 Kinh 8/12/1996
NGUYỄN THỊ MINH ANH Con KDC SỐ 1 Kinh 20/8/2004
NGUYỄN MINH CHÍ Con KDC SỐ 1 Kinh 31/8/2013

42 NGUYỄN THỊ DƯƠNG CH Trà Tân Kinh 3 6/8/1987

NGUYỄN PHƯƠNG THẢO Con Trà Tân Kinh 2/12/2011

NGUYỄN VĂN QUÂN Con Trà Tân Kinh 8/14/2012

43 NGUYỄN THỊ NÕN CH Trà Tân Kinh 1 10/20/1953

44  PHẠM THỊ MÙI CH Trà Tân Kinh 2 8/21/1967

PHÙNG VĂN HÀ Con Trà Tân Kinh 3/2/1997

45 NGUYỄN VĂN TOÀN CH Trà Tân Kinh 3 27/05/1959

ĐỖ THỊ MAI Vợ Trà Tân Kinh 4/22/1963

NGUYỄN VĂN HỘI Con Trà Tân Kinh 3/15/1983
46 NGUYỄN THỊ LAN CH Trà Tân Kinh 1 6/12/1959

47 LÊ HỒNG VÂN CH Trà Tân Kinh 4 02/07/1985
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TRẦN VĂN TÙNG Con Trà Tân Kinh 02/12/2006

TRẦN VĂN TÀI Con Trà Tân Kinh 05/05/2009

TRẦN VĂN LINH Con Trà Tân Kinh 16/01/2012

48 ĐINH VĂN NGÀN CH Trà Tân Kinh 5 11/03/1977

VŨ THỊ PHƯƠNG Vợ Trà Tân Kinh 1/17/1987

ĐINH THẾ NGỌC Con Trà Tân Kinh 7/5/2010

ĐINH THẾ NGÀ Con Trà Tân Kinh 8/9/2013

ĐINH THỊ TRÀ MY Con Trà Tân Kinh 7/3/2015

49 NGUYỄN THỊ PHI CH Trà Tân Kinh 1 1/1/1954

50 NGUYỄN THỊ THANH CH Trà Tân Kinh 2 1/1/1964

NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ Con Trà Tân Kinh 4/25/2006

51 PHÙNG VĂN DỰ CH Trà Tân Kinh 5 18/5/1968

VƯƠNG THỊ HƯƠNG Vợ Trà Tân Kinh 14/2/1985

VƯƠNG THỊ THÙY DƯƠNG Con Trà Tân Kinh 10/9/2012

VƯƠNG THỊ THÙY DUNG Vợ Trà Tân Kinh 27/11/2014

PHÙNG QUỐC BẢO Con Trà Tân Kinh 20/9/2018
52 NGUYỄN ĐỨC HƯNG CH Trà Tân Kinh 5 31/5/1979

HOÀNG THỊ HẰNG Vợ Trà Tân Kinh 12/10/1984

NGUYỄN HOÀNG SƠN Con Trà Tân Kinh 24/8/2005

NGUYỄN HOÀNG HẢI ANH Con Trà Tân Kinh 28/5/2013

NGUYỄN HOÀNG ĐỨC ANH Con Trà Tân Kinh 17/11/2015

53 NGUYỄN THỊ SONG CH Trà Tân Kinh 1 10/5/1943

54 ĐỖ VĂN VIẾT CH Đông Giàng Kinh 4 06/12/1969

ĐỖ THỊ HÒA Vợ Đông Giàng Kinh 11/10/1973

ĐỖ THỊ PHƯỢNG Con Đông Giàng Kinh 2/7/1998

 ĐỖ HẢI NAM Con Đông Giàng Kinh 1/12/2011

55 ĐỖ VĂN QUANG CH Đông Giàng Kinh 4 04/08/1981

NGUYỄN THỊ MAI Vợ Đông Giàng Kinh 12/16/1983

ĐỖ THỊ QUỲNH Con Đông Giàng Kinh 12/18/2005

ĐỖ MINH QUÂN Con Đông Giàng Kinh 9/5/2009

56 NGUYỄN THỊ MIỄU CH Đông Giàng Kinh 2 6/28/1963

NGUYỄN VĂN TUÂN Con Đông Giàng Kinh 1/18/1985
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57 ĐỖ THỊ CHI CH Đông Giàng Kinh 3 4/1/1952

PHẠM THỊ HIÊN Con Đông Giàng Kinh 6/20/1972

ĐỖ VĂN HUY Cháu Đông Giàng Kinh 2/5/1999

58 PHÙNG VĂN TÂM CH Đông Giàng Kinh 4 04/04/1974

NGUYỄN THỊ CHIÊN Vợ Đông Giàng Kinh 8/1/1972

PHÙNG THỊ TRÀ MY Con Đông Giàng Kinh 4/7/2004

PHÙNG HUY MẠNH Con Đông Giàng Kinh 7/4/2010

59 NGUYỄN VĂN PHAN CH Đông Giàng Kinh 2 10/10/1982

NGUYỄN THỊ NGUYỆT Vợ Đông Giàng Kinh 1/2/1984

60 PHÙNG VĂN TĂNG CH Đông Giàng Kinh 2 6/2/1956

NGUYỄN THỊ UYÊN Vợ Đông Giàng Kinh 12/2/1956
Tổng số 60 hộ =  164    khẩu 60 hộ 08 thôn 0 164

Tổng cộng: 60 hộ cận nghèo =  164   khẩu

        An Thượng, ngày        tháng      năm 2023
NGƯỜI LẬP TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ

Cán bộ LĐTBXH Chủ tịch

Nguyễn Thị Huệ Nguyễn Văn Hiệu
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ AN THƯỢNG                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỘ THOÁT NGHÈO NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND, ngày         /            /2023 của UBND xã An Thượng)

STT Họ và tên chủ hộ
Quan
hệ với
chủ hộ

Khu dân cư Dân
tộc

Số
khẩu
trong

hộ

Năm sinh Hộ thoát nghèo

Nam Nữ

Hộ đơn
thân

nghèo
chết đi
hoặc

chuyển
đi nơi
khác

Hộ
nghèo
lên cận
nghèo

Hộ có
thu

nhập
mức
sống
trung
bình

trở lên

1 NGUYỄN THỊ TÂM CH Chùa Thượng Kinh 2 5/4/1966 x

NGUYỄN VĂN PHÓNG Con Chùa Thượng Kinh 2/2/2002

2 NGUYỄN VĂN THƯA CH Chùa Thượng Kinh 2 10/10/1950 x
NGUYỄN THỊ NGUYỆT Vợ Chùa Thượng Kinh 01/01/1955

3 PHẠM MINH SÁNG CH Thôn Đồng Kinh 3 24/04/1949

ĐINH THỊ HIỀN Vợ Thôn Đồng Kinh 01/01/1945

PHẠM XUÂN PHÓNG Con Thôn Đồng Kinh 12/02/1990

4 ĐẶNG THỊ LOAN CH Thôn Đồng Kinh 1 06/11/1957 x
5 PHẠM VĂN BÁNH CH Thôn Đồng Kinh 4 4/13/1969 x

ĐẶNG THỊ YẾN Vợ Thôn Đồng Kinh 5/15/1973

PHẠM THỊ THÙY TRANG Con Thôn Đồng Kinh 7/5/2002

PHẠM TIẾN HÙNG Con Thôn Đồng Kinh 6/24/2009

6 PHẠM THỊ NỤ CH Thôn Tiền Kinh 1 1/1/1948

7 PHẠM THỊ XUYẾN CH Thôn Tiền Kinh 1 25/03/1962

8 TRẦN THỊ LỮ CH Thôn Tiền Kinh 1 9/2/1959

9 PHẠM VĂN CHUẨN CH Thôn Tiền Kinh 2 01/09/1949

ĐÀO THỊ CHỈNH Vợ Thôn Tiền Kinh 5/10/1948

10 TRẦN VĂN THÀNH CH Trác Châu Kinh 3 1/1/1947

HOÀNG THỊ KHANH Vợ Trác Châu Kinh 01/01/1949

TRẦN THỊ LAN ANH Cháu Trác Châu Kinh 3/24/2004
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11 PHẠM VĂN NHƯỢNG CH Trác Châu Kinh 2 27/09/1960 x
NGUYỄN THỊ RỘNG Vợ Trác Châu Kinh 8/3/1960

12 TRẦN THỊ ĐÔNG CH Trác Châu Kinh 1 8/1/1930

13 TRƯƠNG VĂN TÚ CH Trác Châu Kinh 4 4/9/1962 x
ĐỖ THỊ AN Vợ Trác Châu Kinh 10/7/1976

TRƯƠNG NGUYỆT ANH Con Trác Châu Kinh 1/2/2002

TRƯƠNG TRƯỜNG ĐỨC Con Trác Châu Kinh 2/24/2005

14 BÙI THỊ LAN CH Nam Thượng Kinh 5 29/09/1968

ĐỖ VĂN ĐẤU Vợ Nam Thượng Kinh 15/08/1965

ĐỖ CÔNG THÀNH Con Nam Thượng Kinh 13/10/1996

ĐỖ NGỌC KHÁNH Con Nam Thượng Kinh 1/1/1999

ĐỖ TUẤN ANH Con Nam Thượng Kinh 7/2/2010

15 PHẠM VĂN DƯỢC CH Nam Thượng Kinh 3 23/03/1977

PHẠM NGỌC HUYỀN Con Nam Thượng Kinh 20/03/2006

PHẠM PHI HÙNG Con Nam Thượng Kinh 29/09/2008

16 ĐỖ VĂN NẤU CH KDC SỐ 1 Kinh 4 25/5/1987 x
ĐỖ NGỌC ÁNH Con KDC SỐ 1 Kinh 23/7/2012

ĐỖ HẢI NAM Con KDC SỐ 1 Kinh 22/4/2014

ĐỖ MINH QUANG Con KDC SỐ 1 Kinh 21/5/2019

17 NGUYỄN VĂN SỸ CH KDC SỐ 1 Kinh 4 1/2/1972 x
NGUYỄN THỊ YẾN Con KDC SỐ 1 Kinh 8/12/1996

NGUYỄN THỊ MINH ANH Con KDC SỐ 1 Kinh 20/8/2004

NGUYỄN MINH CHÍ Con KDC SỐ 1 Kinh 31/8/2013

18 NGUYỄN THỊ SONG CH Trà Tân Kinh 1 10/5/1943 x
19 NGUYỄN ĐỨC HƯNG CH Trà Tân Kinh 5 31/5/1979 x

HOÀNG THỊ HẰNG Vợ Trà Tân Kinh 12/10/1984

NGUYỄN HOÀNG SƠN Con Trà Tân Kinh 24/8/2005

NGUYỄN HOÀNG HẢI ANH Con Trà Tân Kinh 28/5/2013

NGUYỄN HOÀNG ĐỨC ANH Con Trà Tân Kinh 17/11/2015

20 NGUYỄN VĂN PHAN CH Đông Giàng Kinh 2 10/10/1982 x
NGUYỄN THỊ NGUYỆT Vợ Đông Giàng Kinh 1/2/1984
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21 ĐỖ THỊ TÝ CH Đông Giàng Kinh 1 04/02/1956

Tổng cộng: 21  hộ =  52  khẩu   21 hộ 52

Tổng cộng: 21 hộ thoát nghèo = 52  khẩu; lên cận nghèo = 10 Hộ

An Thượng, ngày …  . tháng ...  năm 2023
NGƯỜI LẬP           TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ

Cán bộ LĐTBXH              Chủ tịch

Nguyễn Thị Huệ Nguyễn Văn Hiệu
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ AN THƯỢNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỘ THOÁT CẬN NGHÈO NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND, ngày          /          /2023 của UBND xã An Thượng)

STT Họ và tên chủ hộ
Quan
hệ với
chủ hộ

Khu dân cư Dân
tộc

Số
khẩu
trong

hộ

Năm sinh Hộ thoát nghèo

Nam Nữ

Hộ đơn
thân cận
nghèo
chết đi
hoặc

chuyển
đi nơi
khác

Hộ cận
nghèo

trở
thành

hộ
nghèo

Hộ có
thu

nhập
mức
sống
trung
bình

trở lên

1 PHẠM THỊ VỤ CH Chùa Thượng Kinh 2 01/01/1948

NGUYỄN QUỲNH LIÊN Cháu Chùa Thượng Kinh 08/03/2006

2 NGUYỄN NGỌC ÁNH CH Chùa Thượng Kinh 4 22/02/1977

PHẠM THỊ NGUYỆT Vợ Chùa Thượng Kinh 5/24/1977

NGUYỄN PHẠM NGỌC MINH Con Chùa Thượng Kinh 12/07/2002

NGUYỄN PHẠM KHÁNH LINH Con Chùa Thượng Kinh 08/01/2008

3 TRẦN VĂN THANH CH Chùa Thượng Kinh 2 05/01/1948

ĐÀO THỊ THƯỜNG Vợ Chùa Thượng Kinh 02/10/1948

4 TRẦN VĂN ĐIỆP CH Chùa Thượng Kinh 2 03/02/1957

NGUYỄN THỊ LIỀNG Vợ Chùa Thượng Kinh 04/03/1958

5 TRẦN VĂN HUY CH Chùa Thượng Kinh 2 01/01/1950

VŨ THỊ MẠNH Vợ Chùa Thượng Kinh 01/01/1953

6 ĐÀO THỊ HỮU CH Thôn Đồng Kinh 1 01/01/1962

7 PHẠM XUÂN THU CH Thôn Đồng Kinh 2 19/06/1956

NGUYỄN THỊ THE Vợ Thôn Đồng Kinh 10/05/1958

8 PHẠM VĂN TRÀNG CH Thôn Đồng Kinh 2 08/09/1949

PHƯƠNG THỊ TUẤN Vợ Thôn Đồng Kinh 28/06/1951

9 ĐẶNG THỊ ĐOAN CH Thôn Đồng Kinh 5 1/1/1938

NGUYỄN THỊ MAI Con Thôn Đồng Kinh 6/10/1980

VŨ MINH PHƯƠNG Cháu Thôn Đồng Kinh 1/12/2011

VŨ HẢI HÒA Cháu Thôn Đồng Kinh 9/20/2013

VŨ NGỌC BÁCH Cháu Thôn Đồng Kinh 17/09/2017

10 HỒ THỊ HẰNG CH Thôn Tiền Kinh 6 15/02/1965
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PHẠM VĂN HẢI Con Thôn Tiền Kinh 29/02/1989

ĐỖ THỊ YẾN Con Thôn Tiền Kinh 01/05/1995

PHẠM MINH QUÂN Cháu Thôn Tiền Kinh 8/09/2015

PHẠM THU HIỀN Cháu Thôn Tiền Kinh 01/05/2017

PHẠM GIA KHÁNH Cháu Thôn Tiền Kinh 21/10/2018

11 TRẦN ĐÌNH MẠNH CH Thôn Tiền Kinh 3 03/06/1967

ĐÀO THỊ NGOAN Vợ Thôn Tiền Kinh 28/08/1965

TRẦN VĂN CÔNG Con Thôn Tiền Kinh 24/01/1991

12 VŨ VĂN PHÚC CH Thôn Tiền Kinh 2 01/01/1956

ĐOÀN THỊ PHƯỢNG Vợ Thôn Tiền Kinh 01/10/1956

13 HỒ ĐĂNG TUẤT CH Thôn Tiền Kinh 2 1/2/1958

NGUYỄN THỊ VIỆN Vợ Thôn Tiền Kinh 1/2/1962

14 VŨ THỊ NHÀU CH Trác Châu Kinh 1 15/07/1957

15 VŨ VĂN HUẦN CH Trác Châu Kinh 4 16/02/1983

PHAN THỊ THU HUYỀN Vợ Trác Châu Kinh 08/01/1982

VŨ HẢI ANH Con Trác Châu Kinh 02/02/2004

VŨ HUY HOÀNG Con Trác Châu Kinh 06/10/2006

16 BÙI VĂN HỌC CH Trác Châu Kinh 4 01/10/1985

NGUYỄN THỊ KIM ANH Vợ Trác Châu Kinh 10/02/1991

BÙI QUANG HUY Con Trác Châu Kinh 15/08/2015

BÙI TIẾN ĐẠT Con Trác Châu Kinh 03/04/2018

17 PHẠM VĂN BÁCH CH Trác Châu Kinh 2 20/06/1979

PHẠM THỊ THANH Vợ Trác Châu Kinh 23/04/1981

18 PHÙNG VĂN LỰC CH Trà Tân Kinh 5 20/5/1963

PHÙNG THỊ THANH Vợ Trà Tân Kinh 12/9/1972

PHÙNG THỊ HẰNG Con Trà Tân Kinh 5/1/1991

PHÙNG THỊ HUYỀN Con Trà Tân Kinh 15/5/1996

PHÙNG TIẾN DŨNG Con Trà Tân Kinh 10/10/2010

19 NGUYỄN THỊ VIỆT CH Trà Tân Kinh 4 5/19/1990

ĐÀO ĐỨC LANH Chồng Trà Tân Kinh 7/6/1987

ĐÀO ĐẮC TRƯỜNG Con Trà Tân Kinh 6/3/2013

ĐÀO ĐẮC KHOA Con Trà Tân Kinh 6/7/2015

20 NGUYỄN VĂN THUÂN CH Trà Tân Kinh 4 06/01/1975

ĐỖ THỊ HƯƠNG Vợ Trà Tân Kinh 1/16/1982
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NGUYỄN THỊ NGÂN Con Trà Tân Kinh 5/17/2001

NGUYỄN QUANG HUY Con Trà Tân Kinh 6/19/2003

21 ĐINH VĂN THAU CH Trà Tân Kinh 7 14/10/1938

NGUYỄN THỊ BỀN Vợ Trà Tân Kinh 14/1/1938

ĐINH VĂN TẠO Con Trà Tân Kinh 14/11/1982

HOÀNG THỊ HỒI Con Trà Tân Kinh 9/12/1991

ĐINH HOÀNG GIA MINH Cháu Trà Tân Kinh 20/11/2010

ĐINH HOÀNG GIA LINH Cháu Trà Tân Kinh 22/4/2014

ĐINH HOÀNG GIA NHI Cháu Trà Tân Kinh 12/10/2019

22 NGUYỄN THỊ LY CH Nam Thượng Kinh 2 25/11/1987

ĐỖ ĐÌNH TÙNG Con Nam Thượng Kinh 02/05/2014

23 LÊ THỊ DU CH Nam Thượng Kinh 1 10/10/1961

24 NGUYỄN VĂN NHƯỢNG CH Nam Thượng Kinh 1 01/01/1943

25 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG CH Nam Thượng Kinh 3 02/01/1960

VŨ THỊ TÁM Vợ Nam Thượng Kinh 10/02/1971

NG THỊ NGUYỆT NGA Cháu Nam Thượng Kinh 28/03/2008

26 NGUYỄN THỊ CHIỂU CH Nam Thượng Kinh 2 01/01/1968

BÙI THỊ XUÂN Con Nam Thượng Kinh 01/01/1998

27 NGUYỄN THỊ XÂY CH KDC số 1 Kinh 5 12/02/1963

NGUYỄN VĂN QUÝ Con KDC số 1 Kinh 01/09/1983

ĐỖ THỊ HƯỜNG Con KDC số 1 Kinh 05/08/1985

NGUYỄN MINH ĐỨC Cháu KDC số 1 Kinh 22/09/2005

NGUYỄN THỊ CẨM VÂN Cháu KDC số 1 Kinh 05/09/2007

28 NGUYỄN THỊ CHINH CH KDC số 1 Kinh 4 01/05/1946.

NGUYỄN VĂN KIÊN Con KDC số 1 Kinh 04/06/1982.

NGUYỄN VĂN CƯỜNG Cháu KDC số 1 Kinh 26/06/2005.

NGUYỄN VĂN TRÁNG Cháu KDC số 1 Kinh 1/13/2010

29 NGUYỄN VĂN CÂY CH KDC số 1 Kinh 4 03/03/1942

NGUYỄN THỊ MÁI Vợ KDC số 1 Kinh 5/20/1954

NGUYỄN VĂN TIẾN Con KDC số 1 Kinh 8/20/1982

NGUYỄN VĂN TÍN Con KDC số 1 Kinh 3/17/1996

30 ĐỖ VĂN THÊM CH Đông Giàng Kinh 3 20/4/1964

NGUYỄN THỊ LÁNG Vợ Đông Giàng Kinh 12/8/1961

ĐỖ VĂN THỊNH Con Đông Giàng Kinh 25/8/1991
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31 ĐỖ XUÂN TÁM CH Đông Giàng Kinh 2 01/01/1958

NGUYỄN THỊ LIỄU Vợ Đông Giàng Kinh 4/24/1955

32 ĐỖ VĂN VÓC CH Đông Giàng Kinh 4 01/03/1964

ĐỖ VĂN TÀI Con Đông Giàng Kinh 3/3/1996

VŨ THỊ THU THỦY Con Đông Giàng Kinh 12/23/1999

ĐỖ MINH THÀNH Cháu Đông Giàng Kinh 9/9/2021

33 NGUYỄN THỊ SÂY CH Đông Giàng Kinh 2 7/20/1959

PHẠM VĂN VŨ Con Đông Giàng Kinh 11/10/1996

34 NGUYỄN VĂN XANH CH Đông Giàng Kinh 4 13/05/1960

ĐỖ THỊ HOA Vợ Đông Giàng Kinh 3/18/1965

NGUYỄN VĂN LUÂN Con Đông Giàng Kinh 4/16/1988

HOÀNG THỊ LIÊN Con Đông Giàng Kinh 5/15/1992

35 NGUYỄN VĂN QUYỀN CH Đông Giàng Kinh 2 21/01/1950

BÙI THỊ PHỨC Vợ Đông Giàng Kinh 11/6/1958

Tổng 35 hộ = 105 khẩu 35 hộ 08 thôn 105

Tổng cộng: 35 hộ thoát cận nghèo = 105 khẩu, lên nghèo: 0  hộ

An Thượng, ngày …. tháng …... năm 2023

NGƯỜI LẬP TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
Cán bộ LĐTBXH Chủ tịch

Nguyễn Thị Huệ   Nguyễn Văn Hiệu
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